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DANH SÁCH TỔNG KẾT HB TSĐT  

CỦA NHÓM T Ừ THI ỆN TÌNH TH ƯƠNG VIRGINIA 

Danh sách cập nhật 4/11/2015 

 

TT 
HỌ TÊN  

Năm đang học 2015-2016 
HB & TC 
2013-2014 

HB & TC 
2014-2015 Điểm học 

1 
 

Nguyễn Thị Trà My 

(Nữ); SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa-DH Huế 

$1450 $1500 
8,00 (3) 
7,85 (2) 
7,65 (1) 

2 
Huỳnh Thị Cẩm Vân 

(Nữ); SN: 1994 
Năm 4 Y đa khoa Huế 

$800 $800 
7,39 (3) 
7,48 (2) 
7,50 (1) 

3 
Nguyễn Thị Mỹ Hương (Nữ), SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế 
$800 

 
$700 

SV ghi $700 

8,00 (3) 
8,16 (2) 
8,15 (1) 

4 

Huỳnh Thị Tơ 
(Nữ), SN: 1994 
Vừa tốt nghiệp 

Cao đẳng Điều dưỡng 

$1200 $1200 
Tốt nghiệp 
Cao đẳng 

5 
Hồ Thị Thuý Vi 
(Nữ). SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế 

$700 
SV ghi $700 

$900 
SV ghi $900 

8,30 (3) 
7,91 (2) 
7,48 (1) 

6 
Nguyễn Đăng Thị Như Anh 

(Nữ). SN: 1994 
Năm 4 Cử nhân Điều dưỡng ĐH Y Dược Huế 

$550 
$700 

SV ghi $700 

8,02 (3) 
8,13 (2) 
7,75 (1) 

7 
Tr ương Thị Thu Hiếu 

(Nữ); SN: 1994 
Năm 4 Cử nhân Điều dưỡng ĐH Y Dược Huế 

$600 $600 
7,83 (3) 
7,26 (2) 
7,13 (1) 

8 
Đoàn Quang Long 
(Nam); SN: 1994 $300 $300 

7,09 (3) 
7,49 (2) 
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Năm 4 Y đa khoa Huế 7,06 (1) 

9 

Tr ần Thị Văn 
(Nữ); SN: 1993. 

Năm 4 Y học cổ truyền 

ĐH Y dược Huế 

$550 $600 
7,74 (3) 
7,25 (2) 
7,83 (1) 

10 
Đào Thị Ni 

(Nữ); SN:  1994 
Năm 4 Y đa khoa Huế 

$250 $300 
8,28 (3) 
7,85 (2) 
8,52 (1) 

11 
Nguyễn Văn Quang 

(Nam); SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế 
$250 $300 

7,90 (3) 
7,80 (2) 
8,23 (1) 

12 

Tr ần Kiêm Quang 
(Nam) SN: 1993 

Năm 4 Kỹ thuật xây dựng Bàng trình giao thông. 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 

$600 $1300 
7,62 (3) 
6,96 (2) 
7,19 (1) 

13 
Hoàng Thị Phương Thảo (Nữ). SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế $1050 $975 
8,29 (3) 
8,07 (2) 
7,92 (1) 

14 
Tr ần Thị Thùy Linh 

(Nữ); SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế 
$1050 $900 

8,04 (3) 
7,80 (2) 
7,86 (1) 

15 
Bùi Quý Hải 

(Nam); SN: 1995 

Năm 3 Y đa khoa Huế 
$675 $900 

7,80 (2) 
8,15 (1) 

16 
Châu Thị Hoàng Anh 

(Nữ); SN: 1995 
Năm 3 Y đa khoa Huế 

$1025 $900 
8,20 (2) 
7,62 (1) 

17 
Đoàn Thị Vân Khánh 

(Nữ); SN: 1996 
Năm 2 ngành răng hàm mặt ĐH Y Dược Huế 

 $900 8,44 (1) 

18 
Mai Văn Tuấn 

(Nam); SN: 1996  $900 Không liên lạc được 
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Năm 2 Y Đa Khoa Huế 

19 
Tr ần Thị Diệu Anh 

(Nữ); SN: 1994 
Năm 4 ngành sư phạm hóa, ĐH Sư Phạm Huê 

$250 $300 
8,01 (3) 
7, 79 (2) 
7, 39 (1) 

20 
Tr ương Thoại Minh Khoa  

(Nam) SN: 1994 

Năm 4 Y đa khoa Huế 
$300 $300 

8,06 (3) 
7,93 (2) 
7,97 (1) 

21 

Dương Thục Huyền 
(Nữ); SN: 1994 
Vừa tốt nghiệp 

Cao đẳng Sư phạm 

$300 $300 
Tốt nghiệp 
Cao đẳng 

23 
Đoàn Quang Trường 

(Nam); SN: 1994 
Năm 4 Y đa khoa Huế 

$250  $300  
7,32 (3) 
7,04 (2) 
7,25 (1) 

24 

Nguyễn Duy Hiền 
(Nam) SN: 1995 

Năm 3 Kỹ thuật xây dựng Bàng trình giao thông 
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 

 $400 
8,90 (2) 
8,57 (1) 

25 

Dương Tri ệu Long 
(Nam); SN: 1995 

Năm 3 Cao đẳng Cao Thắng 
(Sài Gòn) 

$250 $500  
6,00 (2) 
6,70 (1) 

26 

Vương Hưng Vĩnh 
(Nam) SN: 1995 

Năm 3 Bàng nghệ thông tin 
ĐH Bách khoa Đà Nẵng 

 $300 
7,2 (2) 
6,9 (1) 

27 
Nguyễn Phù Đông Phương (Nam); SN: 1995 

Năm 3 Y đa khoa Huế 
 $300 

6,83 (2) 
6,70 (1) 

28 

Phan Như Thuận 
(Nữ); SN: 1995 

Năm 3 ngành Điều dưỡng 
Trường Cao đẳng Y Huế 

 $300 
8,00 (2) 
7,50 (1) 

29 Văn Hữu Nghĩa  $300 6,90 (2) 
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(Nam); SN: 1995 
Năm 3 Y đa khoa Huế 

6,70 (1) 

30 
Nguyễn Thị Yến Nhi 

(Nữ); SN: 1994 
Năm 3 ngành Điều dưỡng, ĐH Y dược Huế 

 $300 
 

7,87 (2) 
7,59 (1) 

31 
Phạm Thị Ngọc Duyên 

(Nữ); SN: 1995 
Năm 3 Y đa khoa Cần Thơ 

 
$300 

8,20 (2) 
8,50 (1) 

32 
Võ Văn Khánh 
(Nam); SN: 1995 

Học lại năm 1, nay lên năm 2 Y đa khoa Huế 
 $1200  

Học lại 
5,15 (1) 

 


